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1 1 Phạm Thị Thùy Dung 22/07/2000 ĐH QLVH K4 46 Không đạt bậc 3 5.5

2 2 Phạm Bích Diệp 04/11/2000 ĐH QLVH K4 55 Không đạt bậc 3 7

3 3 Văn Quốc Đạt 12/10/1997 ĐH QLVH K4 45 Không đạt bậc 3 5.5

4 4 Lê Thị Thùy Lâm 12/02/1999 ĐH QLVH K4 56 Không đạt bậc 3 7.5

5 5 Phạm Thị Hà Oanh 15/02/2000 ĐH QLVH K4 56 Không đạt bậc 3 7.5

6 6 Phạm Gia Phát 20/07/2001 ĐH QLVH K5 45 Không đạt bậc 3 5.5

7 7 Nguyễn Thanh Tùng 21/09/2001 ĐH QLVH K5 55 Không đạt bậc 3 7

8 8 Nguyễn Quang Chính 04/06/2001 ĐH Máy tính K5 55 Không đạt bậc 3 7

9 9 Bùi Minh Hiếu 16/07/2001 ĐH Máy tính K5 57 Không đạt bậc 3 7.5

10 10 Nguyễn Đức Minh 20/04/2001 ĐH Máy tính K5 69 Đạt bậc 3 8.5

11 11 Vũ Quang Trung 14/11/2001 ĐH Máy tính K5 55 Không đạt bậc 3 7

12 12 Đinh Xuân Hoàn 09/02/2000 ĐH Thủy sản K3 62 Đạt bậc 3 8

13 13 Vũ Thị Duyên 12/12/1999 ĐH Thủy sản K3 45 Không đạt bậc 3 5.5

14 14 Nguyễn Thị Thanh Bình 20/09/1999 ĐH NN Nhật K3 64 Đạt bậc 3 8

15 15 Lương Thị Ánh 05/10/2000 ĐH QT khách sạn K3B 67 Đạt bậc 3 8.5

16 16 Dương Văn Lâm 28/01/2001 ĐH QT khách sạn K4A 70 Đạt bậc 3 9

17 17 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/04/2001 ĐH QT khách sạn K4A 60 Đạt bậc 3 8

18 18 Đinh Văn Công 20/07/2000 ĐH QTDVDL&LH K4B 45 Không đạt bậc 3 5.5

19 19 Ngô Thị Thanh Huyền 12/03/2000 ĐH QTDVDL&LH K4B V V

20 20 Lý Quốc Khánh 02/09/2000 ĐH QTDVDL&LH K4B 58 Không đạt bậc 3 7.5

21 21 Nguyễn Thế Mạnh 28/04/2000 ĐH QTDVDL&LH K4B 60 Đạt bậc 3 8

22 22 Đỗ Đỉnh Phong 11/12/2000 ĐH QTDVDL&LH K4C V V V

23 23 Nguyễn Minh Tân 12/06/2000 ĐH QTDVDL&LH K4C 63 Đạt bậc 3 8

24 24 Trần Thị Diệu 07/01/2001 ĐH QTDVDL&LH K5B 63 Đạt bậc 3 8

25 25 Nguyễn Thị Tươi 27/07/2001 ĐH QTDVDL&LH K5B 50 Không đạt bậc 3 6

26 26 Nguyễn Phương Anh 04/08/2000 ĐH QTNH&DVAU K1 46 Không đạt bậc 3 5.5

27 27 Nguyễn Tiến Đạt 02/09/2000 ĐH QTNH&DVAU K1 57 Không đạt bậc 3 7.5

28 28 Kiều Thị Huế 28/02/2000 ĐH QTNH&DVAU K1 55 Không đạt bậc 3 7

29 29 Đỗ Đức Phú 09/09/2000 ĐH QTNH&DVAU K1 V V

30 30 Lê Thu Phương 12/08/2000 ĐH QTNH&DVAU K1 60 Đạt bậc 3 8

31 31 Nguyễn Văn Thiện 15/01/2000 ĐH QTNH&DVAU K1 70 Đạt bậc 3 9

32 32 Hoàng Đức Long 05/03/2000 ĐH QTNH &DVAU K1 55 Không đạt bậc 3 7

33 33 Bùi Ngọc Dương 14/07/2001 ĐH QTNH&DVAU K2B 45 Không đạt bậc 3 5.5

34 34 Đoàn Thị Hướng 02/06/1999 ĐH QTKS K3A 50 Không đạt bậc 3 6
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